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Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ( ODA ) 

trong các dự án cấp thoát nước tại Việt Nam : Luận 

văn ThS. Kinh tế: 60 31 07 / Phạm Khánh Vân ; 

Nghd. : TS. Nguyễn Thị Kim Chi 

PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm qua, hệ thống cấp, thoát nước của Việt Nam đã 

được cải thiện rõ rệt. Hầu hết các thành phố, thị xã đã có các dự án đầu tư 

xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng hệ thống cấp thoát nước. Mức độ đô thị 

hóa của Việt Nam là 27,5% tương ứng với tốc độ tăng dân số đô thị khoảng 

2,9% năm so với tốc độ tăng dân số nói chung là 1,1%. Như vậy ước tính 

mỗi năm có thêm khoảng một triệu cư dân đô thị, điều này tạo ra một loạt 

các thách thức, trong đó có thách thức về cấp thoát nước, đặc biệt hơn hiện 

nay Việt Nam vẫn bị đánh giá là có hệ thống cấp thoát nước chưa đáp ứng 

được yêu cầu phát triển của đất nước.  

Trong khi đó, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có một ý 

nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói 

giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân của các nước đang phát triển. 

Các nước đang phát triển luôn cố gắng triệt để tận dụng nguồn vốn này làm 

nguồn lực bổ sung cho quá trình phát triển. Vì vậy, Việt Nam cũng đang 

thực hiện các hoạt động khai thác, sử dụng nguồn vốn ODA, đưa nguồn 

vốn này trở thành nguồn vốn quan trọng nhất để phát triển lĩnh vực cấp 

thoát nước. 

Hiện tại, Việt Nam cũng đã triển khai vận động ODA của nhiều nước, 

nhiều tổ chức vào lĩnh vực cấp nước đô thị. Tỷ trọng ODA đầu tư vào lĩnh 
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vực cấp, thoát nước trên tổng mức đầu tư cho phát triển ngành xây dựng 

chiếm khoảng 70% tính trong vòng 10 năm qua. Ngoài ra, đến nay các dự 

án cấp thoát nước cũng đang tiếp tục được triển khai vì đây là lĩnh vực đòi 

hỏi nguồn vốn lớn và khó thu hồi vốn trực tiếp từ đối tượng được thụ 

hưởng.  

Tuy nhiên, trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA thì hầu hết 

các dự án về phát triển hệ thống cấp thoát nước đều chậm tiến độ đề ra so 

với Hiệp định ký kết. Việc chậm trễ dự án không chỉ dẫn tới việc kém hiệu 

quả về xã hội, làm người dân chậm được hưởng lợi, mà còn dẫn tới giảm 

hiệu quả về tính ưu đãi nói riêng, về mặt kinh tế nói chung, cụ thể không 

đảm bảo kế hoạch thu hồi vốn và trả nợ, bị ảnh hưởng do sự trượt giá của 

đồng vốn vay. Nhiều nhà tài trợ đã phản ánh việc chậm tiến độ dự án làm 

ảnh hưởng tới chương trình, kế hoạch đầu tư cho vay vốn hàng năm. Có thể 

kể đến những vấn đề tồn tại của các dự án ODA trong lĩnh vực hạ tầng kỹ 

thuật như: quá trình chuẩn bị, hoạt động đấu thầu mua sắm; thẩm định và 

phê duyệt dự án; giải phóng mặt bằng; những quy định về đấu thầu; định 

mức thuê tư vấn… .  

Vì vậy, việc nghiên cứu nguồn vốn hỗ trọ phát triển chính thức (ODA) 

trong các dự án cấp thoát nước tại Việt Nam thời gian qua là cần thiết để 

đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này trong 

những năm tới, đóng góp vào sự phát triển kinh triển kinh tế - xã hội bền 

vững của đất nước. 

2. Tình hình nghiên cứu  

 Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn coi trọng việc thu hút 

nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để bổ sung nguồn vốn cho 

đầu tư phát triển và ngày càng có nhiều bài viết, công trình nghiên cứu về 

vấn đề này của các học giả trong và ngoài nước. Ngoài ra còn nhiều bài viết 
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đăng trên các tạp chí về vấn đề này với những cách tiếp cận khác nhau. Tuy 

nhiên, lĩnh vực cấp thoát nước là lĩnh vực chuyên ngành do Bộ Xây dựng 

quản lý. Các dự án trong lĩnh vực này xuất phát từ nhu cầu và kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội theo vùng và địa phương, lại có đặc thù riêng của 

các dự án đầu tư xây dựng, do vậy nó vừa tuân thủ Quy chế quản lý và sử 

dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, lại vừa phải tuân thủ Nghị định về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

Hiện đã có những công trình nghiên cứu của các tác giả trong và 

ngoài nước về vốn ODA nói chung và vốn vay ODA nói riêng ở Việt Nam. 

Có thể kể đến một số công trình, đề tài liên quan trong nước như: 

- Đề tài: “Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức với quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội Việt Nam” (2000), luận văn thạc sĩ của Nguyễn Hải Yến, 

học viên khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Đề tài: “Tài trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản cho Việt 

Nam (2002), luận văn thạc sĩ của Phùng Tuệ Phương, học viên khoa Kinh 

tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Đề tài: “Giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức - thực trạng và 

giải pháp” (2005), luận văn thạc sĩ của Nguyễn Thanh Hương, học viên 

Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Đề tài: “Một số giải pháp quản lý, sử dụng vốn vay ODA ở Việt 

Nam” (2006), luận văn thạc sĩ của Nguyền Đình Hoan, học viên khoa Kinh 

tế, Đaại học Quốc gia Hà Nội. 

- Đề tài: “Viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam của các tổ chức đa 

phương (UNDP, UNICEF, UNFPA) (2007), luận văn thạc sĩ của Lê Hải 

Hà, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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Những công trình nghiên cứu trên là những tài liệu có giá trị. Tuy 

nhiên, hầu hết chưa có bài viết, công trình nào đề cập sâu, có hệ thống về 

đề tài “Nguồn vốn ODA trong các dự án cấp thoát nước tại Việt Nam”. Do 

vậy, việc triển khai thực hiện đề tài này là hoàn toàn mới mẻ, trình bày một 

cách có hệ thống, toàn diện, cập nhật những vấn đề liên quan đến nguồn 

vốn ODA trong lĩnh vực cấp thoát nước tại Việt Nam. Có thể khẳng định 

đây là đề tài đầu tiên trong số các luận văn cao học tại trường Đại học Kinh 

tế về nguồn vốn ODA trên cơ sở kế thừa và chọn lọc kết quả những công 

trình nghiên cứu của Bộ Xây dựng để tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu 

quả của nguồn vốn ODA trong lĩnh vực này. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: 

 * Mục đích nghiên cứu: 

Nghiên cứu thực trạng của nguồn vốn ODA trong các dự án cấp 

thoát nước tại Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả của nguồn vốn ODA trong các dự án cấp thoát nước tại 

Việt Nam đến năm 2015. 

* Nhiệm vụ nghiên cứu: 

 - Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về nguồn hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) và ODA trong lĩnh vực cấp thoát nước. 

- Nghiên cứu thực trạng quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA trong 

lĩnh vực cấp thoát nước thời gian qua. 

- Đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế và đề xuất một số 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của nguồn vốn ODA trong các dự án cấp 

thoát nước tại Việt Nam thời gian tới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 
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- Đề tài tập trung nghiên cứu việc quản lý và sử dụng nguồn vốn 

ODA trong các dự án cấp thoát nước. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải 

pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA trong các dự 

án cấp thoát nước tại Việt Nam đến năm 2015. 

 - Phạm vi nghiên cứu của luận văn chỉ giới hạn ở việc nghiên cứu 

veịec quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 

trong các dự án cấp thoát nước từ năm 1993 đến nay. 

5. Phương pháp nghiên cứu: 

  Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như: phương pháp 

tổng hợp, phân tích, so sánh, … Các phương pháp này được sử dụng kết 

hợp chặt chẽ với nhau trong từng phần của đề tài. 

6. Những đóng góp mới của luận văn: 

 - Khái quát hóa một số vấn đề lý luận về quản lý và sử dụng nguồn 

vốn ODA trong các dự án cấp thoát nước. 

 - Phân tích, đánh giá thực trạng việc quản lý và sử dụng nguồn vốn 

ODA trong các dự án cấp thoát nước tại Việt Nam.  

- Đưa ra những kiến nghị cụ thể và có hệ thống về giải pháp nâng 

cao hiệu quả của việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA trong các dự án 

cấp thoát nước tại Việt Nam tới năm 2015. 

7. Bố cục của luận văn: 

 Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và mục lục, đề tài 

nghiên cứu gồm 3 chương chính sau: 

 + Chương 1: Một số vấn đề chung về quản lý và sử dụng nguồn vốn 

hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)  
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+ Chương 2: Thực trạng quản lý và sử dụng ODA trong các dự án 

cấp, thoát nước tại Việt Nam  

+ Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả của 

nguồn vốn ODA trong các dự án cấp thoát nước tại Việt Nam đến năm 

2015 

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ 

DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) 

1.1. Khái niệm và phân loại ODA 

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm  

 Theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính 

phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) thì ODA được hiểu là hoạt động hợp tác phát triển giữa 

Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 

nhà tài trợ là chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và các 

tổ chức liên quốc gia hoặc liên chính phủ. 

 Mục tiêu cơ bản của ODA là thúc đẩy sự phát triển bền vững và 

giảm nghèo ở các nước đang phát triển. 

1.1.2. Phân loại ODA 

1.1.2.1. Theo mục đích sử dụng: ODA hỗ trợ cơ bản và ODA hỗ trợ kỹ 

thuật. 

1.1.2.2. Theo điều kiện nhận ODA: ODA không ràng buộc và ODA có ràng 

buộc. 

1.1.2.4. Theo nhà tài trợ: ODA song phương, ODA đa phương, và ODA 

của các tổ chức phi chính phủ. 
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1.1.2.5. Theo hình thức cung cấp ODA: (theo Nghị định số 131/2006/NĐ-

CP ngày 09/11/2006) ODA không hoàn lại, ODA vay ưu đãi (hay còn gọi 

là tín dụng ưu đãi) và ODA vay hỗn hợp. 

1.1.3. Vai trò của ODA 

1.1.3.1. Vai trò của ODA  

- ODA là nguồn vốn bổ sung giúp cho các nước nghèo đảm bảo chi 

đầu tư phát triển, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.  

- ODA giúp các nước đang phát triển phát triển nguồn nhân lực, bảo 

vệ môi trường.  

- ODA giúp các nước đang phát triển xoá đói, giảm nghèo.  

- ODA là nguồn bổ sung ngoại tệ và làm lành mạnh cán cân thanh 

toán quốc tế của các nước đang phát triển.  

- ODA được sử dụng có hiệu quả sẽ trở thành nguồn lực bổ sung cho 

đầu tư tư nhân.  

- ODA giúp các nước đang phát triển tăng cường năng lực và thể chế 

thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ công cuộc cải cách pháp luật, cải 

cách hành chính và xây dựng chính sách quản lý kinh tế phù hợp với thông 

lệ quốc tế. 

1.1.3.2. Vai trò của ODA tại Việt Nam:  

Đối với Việt Nam, ODA có vai trò quan trọng: Là phương tiện thúc 

đẩy hội nhập kinh tế và hỗ trợ giảm nghèo, giúp cải cách thể chế, giúp phát 

triển nguồn nhân lực, giúp phát triển nông nghiệp và nông thôn, cải thiện 

các cơ sở hạ tầng kinh tế, giúp thu hút các luồng vốn đầu tư tư nhân, giúp 

phát triển kinh tế xã hội, là vốn cho đầu tư phát triển, trợ giúp hoàn thiện 

pháp thể chế, pháp lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:  
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1.1.4. Xu hướng và triển vọng của nguồn vốn ODA trong những năm tới 

1.1.4.1. Xu hướng và triển vọng của nguồn vốn ODA trên thế giới 

- Trong cơ cấu tổng thể ODA của thế giới, tỷ trong ODA song 

phương có xu hướng tăng lên, ODA đa phương có xu thế giảm đi.  

- Mức độ cạnh tranh thu hút ODA đã tăng lên giữa các nước đang 

phát triển.  

- Triển vọng gia tăng nguồn vốn ODA ít lạc quan.  

1.1.4.2. Xu hướng và triển vọng của nguồn vốn ODA tại Việt Nam 

Trong giai đoạn phát triển sắp tới Việt Nam tiếp tục huy động mọi 

nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó có nguồn vốn ODA.  

Việt Nam sẽ nhận được ít hơn các nguồn vốn vay ODA ưu đãi như 

hiện nay. Đồng thời, các khoản viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật 

có khuynh hướng giảm.  

1.2. Một số vấn đề cơ bản về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA 

 Mỗi nước có những quy định riêng đối với các cách quản lý và sử 

dụng nguồn vốn này. Dưới đây là một số nội dung về quy định của pháp 

luật Việt Nam liên quan đến các vấn đề về quản lý và sử dụng nguồn vốn 

ODA. 

1.2.1. Sự cần thiết khách quan của việc quản lý và sử dụng nguồn vốn 

ODA 

ODA là nguồn vốn quan trọng của ngân sách nhà nước, được sử 

dụng để hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án ưu tiên về phát triển kinh 

tế - xã hội của Chính phủ. 

1.2.2. Quản lý nhà nước về ODA và quan điểm về sử dụng nguồn vốn 

ODA 
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1.2.2.1. Quản lý nhà nước về ODA 

Các cấp tham gia vào quá trình quản lý và sử dụng ODA có chức 

năng và nhiệm vụ rõ ràng: 

-    Ban QLDA: Đơn vị giúp việc cho Chủ dự án trong việc quản lý 

thực hiện chương trình, dự án ODA. 

-    Chủ dự án: Là đơn vị được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, sử 

dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn đối ứng để thực hiện chương trình, dự 

án theo nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, và quản lý, sử 

dụng công trình sau khi chương trình, dự án kết thúc. 

-    Cơ quan chủ quản: Là các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan 

trực thuộc Chính phủ,  các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị xã 

hội, các tổ chức nghề nghiệp, các cơ quan trực thuộc Quốc hội, Toà án 

nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chương trình, dự án. 

-    Các cơ quan quản lý nhà nước về ODA: Gồm Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư 

pháp, Văn phòng Chính phủ.             

1.2.2.2. Quan điểm về sử dụng nguồn vốn ODA 

Để thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA một cách có hiệu quả thì vai 

trò quản lý của Nhà nước là hết sức quan trọng thông qua việc xây dựng 

các chính sách đúng đắn về ODA và tạo ra môi trường pháp lý phù hợp. 

Chính phủ Việt Nam đã chứng tỏ được vai trò quản lý của mình trước cộng 

đồng các nhà tài trợ.  

1.2.3 Hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát và đánh giá hiệu quả sử 

dụng nguồn vốn ODA. 

1.2.3.1 Hoạch định dự án ODA 
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Bộ Kế hoạch – Đầu tư chủ trì việc điều phối với các Bộ, ngành có 

liên quan để nghiên cứu chủ trương và phương hướng vận động ODA, soạn 

thảo quy hoạch ODA và lập các danh mục chương trình, dự án ưu tiên sử 

dụng ODA trình Chính phủ phê duyệt. 

1.2.3.2. Tổ chức thực hiện 

Việc tổ chức thực hiện nguồn vốn ODA thông qua các công việc vận 

động ODA, chuẩn bị và phê duyệt chương trình, dự án sử dụng vốn ODA 

và quản lý thực hiện chương trình, dự án ODA., 

1.2.3.3. Kiểm soát và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA 

Đây là công việc được thực hiện ở cả 4 cấp: Ban quản lý dự án, Chủ 

dự án, Cơ quan chủ quản và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

1.3. Kinh nghiệm quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA ở một số nước 

và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 

1.3.1 Kinh nghiệm của một số nước 

1.3.1.1. Trung Quốc 

Nguyên nhân thành công của việc sử dụng ODA ở Trung Quốc là 

nhờ có chiến lược hợp tác tốt, xây dựng tốt các dự án, cơ chế điều phối và 

thực hiện tốt, cơ chế theo dõi và giám sát chặt chẽ. 

1.3.1.2. Ba Lan 

 Ba Lan quan niệm để sử dụng vốn ODA đạt hiệu quả, trước hết phải 

tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực và năng lực thể chế. 

1.3.1.3. Malaysia 

 Ở Malaysia, vốn ODA được quản lý tập trung vào một đầu mối là 

Văn phòng Kinh tế Kế hoạch. Vốn ODA được đất nước này dành cho thực 

hiện các dự án xóa đói giảm nghèo, nâng cao năng lực cho người dân. 
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1.3.2 Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 

Thông qua kinh nghiệm của các nước, Việt Nam có thể quản lý và sử 

dụng hiệu quả nguồn vốn ODA dựa vào việc xây dựng một hệ thống pháp 

luật, chính sách về thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA ồn định và nhất 

quán, Bên cạnh đó, Việt Nam cần làm tốt việc nhận thức đúng đắn về tầm 

quan trọng và vai trò của nguồn vốn ODA, gắn kết chiến lược huy động 

nguồn vốn ODA với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, có quy hoạch 

tổng thể về chiến lược thu hút nguồn vốn ODA, tập trung sử dụng nguồn 

vốn ODA mỗi giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau, gắn kết chiến lược sử 

dụng và trả nợ và thủ tục hành chính đơn giản và thuận tiện. 
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CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ODA 

TRONG CÁC DỰ ÁN CẤP, THOÁT NƯỚC TẠI VIỆT NAM 

2.1. Tổng quan về ODA trong các dự án cấp thoát nước  

2.1.1. Đặc điểm của ODA trong các dự án cấp thoát nước 

2.1.1.1. Định nghĩa ODA cấp thoát nước 

Ủy ban hỗ trợ phát triển (DAC) thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển 

Kinh tế (OECD) đã định nghĩa nguồn vốn hỗ trợ cho cấp thoát nước bao 

gồm hỗ trợ cho các chính sách, lập kế hoạch và chương trình về nước, quy 

định và quản lý nước, phát triển nguồn nước, bảo vệ nguồn nước, cung cấp 

và sử dụng nước, thoát nước (bao gồm quản lý nước thải rắn) và giáo dục 

và đào tạo về cấp thoát nước. 

 Lĩnh vực cấp thoát nước được chia ra thành các nhóm sau: Chính 

sách và quản lý hành chính về nguồn nước, Bảo vệ nguồn nước: nước mặt 

nội địa (sông, hồ.v.v…), Cấp và thoát nước - các hệ thống lớn, Cấp nước 

và thoát nước cơ bản, Phát triển hệ thống sông ngòi, Quản lý nước/ thoát 

nước và Giáo dục và đào tạo về cấp thoát nước. 

 Việc phân loại này không phân biệt giữa nguồn vốn hỗ trợ cho cấp 

nước và nguồn vốn hỗ trợ cho thoát nước.  

2.1.1.2. Đặc điểm của ODA cấp thoát nước 

- Nguồn vốn ODA thường tập trung vào các công trình, dự án có quy 

mô to lớn, đầu tư xây dựng được thực hiện đồng bộ, thời gian xây dựng 

dài, nguồn vốn lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, công nghệ cao.  

- Nguồn vốn ODA giúp tăng tốc độ đầu tư và phát triển hệ thống 

cấp, thoát nước theo kịp với tốc độ đô thị hóa, giúp tăng cường năng lực 

quản lý cấp, thoát nước đô thị đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển.  
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- Nguồn vốn ODA cho giúp cải thiện hệ thống thoát nước đô thị vì 

đây là hoạt động mang tính công ích, phục vụ lợi ích công cộng (mọi người 

dân cùng được hưởng lợi) nên khó có khả năng thu hồi vốn.  

2.1.2. Tình hình thực hiện ODA trong các dự án cấp thoát nước 

- Vốn đầu tư cho các dự án cấp nước trong giai đoạn 1991-2002 có 

quy mô tương đối lớn, tới 9.300 tỷ đồng và tăng nhanh theo thời gian, thời 

kỳ 1996-2000 bằng 236% so với thời kỳ 1991-1995. 

- Cơ cấu theo nguồn vốn đầu tư cho các dự án cấp nước đã có sự 

thay đổi đáng kể 

- Trong hai nguồn vốn ngân sách tập trung và vốn ODA thì vốn 

ODA có quy mô lớn và chiều hướng tăng nhanh hơn.  

Trong 61 đô thị là tỉnh lỵ thì có tới 51 đô thị được đầu tư phát triển 

hệ thống cấp nước bằng nguồn vốn ODA và 8 đô thị đang trong giai đoạn 

chuẩn bị ký hiệp định với các nhà tài trợ ODA.  

- Đối với vốn ODA, cơ cấu bao gồm cả vốn vay và vốn viện trợ 

không hoàn lại, nhưng trong đó vốn vay là chủ yếu.  

- Các tổ chức quốc tế thường và nước cho vay có quy định riêng về 

thời gian trả nợ và lãi xuất.  

`         - Phần vốn ODA vay để đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản 

cố định của ngành cấp nước. Từ năm 1993 đến năm 2008 phần vốn ODA 

được sử dụng để đầu tư cho ngành cấp thoát nước và phát triển đô thị 

chiếm 9,17% tổng số vốn ODA đã được đầu tư vào Việt Nam trong giai 

đoạn đó. 

2.1.3. Đóng góp của ODA trong các dự án cấp thoát nước 

2.1.3.1. Hiệu quả về mặt sản xuất và cung cấp nước 
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Việc đầu tư xây dựng, mở rộng và cải tạo các hệ thống cấp nước 

bằng nguồn vốn ODA làm tăng hiệu quả sử dụng nguồn nước, cung cấp cơ 

sở hạ tầng về cấp nước cần thiết cho sự phát triển công nghiệp, cung cấp 

nước sạch hơn và an toàn cho công đồng. Bằng nguồn vốn ODA, tổng công 

suất cấp nước của thập kỷ 90 đã tăng gấp 2 lần với thập kỷ 80, mạng phân 

phối cấp nước đã tăng khoảng 60% dân số đô thị dùng nước mà trong thập 

kỷ 80 chỉ có dưới 40% dân số đô thị được cấp nước. Chất lượng cũng đã 

được chú ý cải thiện hơn qua việc thay thế đường ống phân phối cũ và đầu 

tư công nghệ xử lý hiện đại. 

2.1.3.2. Hiệu quả về xã hội 

Nâng cao sức khoẻ người dân thông qua việc cung cấp nước sạch và 

vệ sinh môi trường. Cơ sở hạ tầng của đô thị phát triển, tạo điều kiện phát 

triển kinh tế của đô thị, của tỉnh. Môi trường đô thị được bảo vệ. 

Nhiều dự án thoát nước và xử lý nước thải đã giúp làm giảm thời 

gian ngập úng tại một số trọng điểm trong trung tâm thành phố. 

2.1.3.3. Hiệu quả về tài chính 

Sau thời gian ân hạn các công ty Cấp nước sẽ bắt đầu trả lãi cho nhà 

nước, đáp ứng được yêu cầu trả nợ mỗi công ty cấp nước sẽ có đủ nguồn 

tiền cần thiết để hoạt động như một doanh nghiệp tài chính độc lập.  

2.1.3.4. Hiệu quả về nâng cao nguồn nhân lực và thiết bị vật tư 

Năng lực của những công ty có dự án cấp nước sử dụng vốn ODA đã 

tăng lên đáng kể, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cũng như khả 

năng quản lý được nâng cao. Đội ngũ cán bộ tham gia dự án không ngừng 

được nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận với nhiều kiến thức về quản 

lý, khoa học kỹ thuật, có điều kiện làm việc trực tiếp với chuyên gia nước 

ngoài để học hỏi nâng cao được trình độ. Nhằm đáp ứng yêu cầu về vật tư 
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thiết bị cho các dự án cấp nước có sử dụng nguồn vốn ODA, nhiều cơ sở 

sản xuất các thiết bị vật tư, phụ tùng ngành nước đã phát triển góp phần 

làm giảm tỷ lệ thiết bị nhập khẩu. 

2.2. Thực trạng quản lý và sử dụng ODA ở Việt Nam trong các dự án 

cấp, thoát nước từ 1993 đến nay 

2.2.1. Phân cấp quản lý và sử dụng ODA trong các dự án cấp, thoát nước 

từ 1993 đến nay 

 Từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 131/NĐ-CP ngày 09/11/2006 

về Quy chê quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA), thay thế Nghị định số 17/NĐ-CP năm 2001, Chủ dự án ODA đã là 

đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng công trình sau khi dự án kết thúc. Chủ 

dự án có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA để trực tiếp thực 

hiện dự án theo nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, 

Bộ Xây dựng phụ trách vốn ODA trong lĩnh vực cấp thoát nước chỉ đóng 

vai trò là cơ quan chủ quản để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

đầu tư, chứ không làm chủ đầu tư các dự án nữa. 

2.2.2. Hoạch định dự án 

Nguồn vốn ODA là một kênh quan trọng để tháo gỡ nhu cầu về vốn 

trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của từng địa 

phương. Việc thu hút được nguồn vốn này trước hết phụ thuộc vào Đề án 

phát triển cấp thoát nước của Chính phủ, quy hoạch kinh tế - xã hội của 

từng địa phương và sự phối hợp của địa phương với cơ quan quản lý ngành 

trong việc hoạch định dự án.  

2.2.3. Tổ chức thực hiện nguồn vốn ODA 

2.2.3.1 Một số dự án nổi bật qua các năm 
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Năm  2001,  lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh có 67 dự án, tổng số 

vốn giải ngân là 114.527.463 USD (đứng thứ 3 trong danh sách các lĩnh 

vực đứng đầu về giải ngân năm 2001). 

Năm 2002, lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh tiếp tục xếp vị trí thứ 

3 trong 5 lĩnh vực được giải ngân nhiều nhất. Với 57 dự án và 119.097.190 

USD. 

Năm 2003, các dự án cấp thoát nước được thực hiện từ nguồn vốn 

ODA nổi bật là: Dự án Thoát nước Cải thiện môi trường Hà Nội, Dự án 

thoát nước cải thiện môi trường Thành phố Hải Phòng. 

Năm 2004, có các dự án nổi bật sau:.Dự án cải thiện môi trường Hà 

Nội lần thứ hai, Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh 

lần 2. 

Năm 2005 có các dự án nổi bật sau: Dự án câp thoát nước 7 thành 

phố thị xã, Dự án cấp nước vệ sinh thị trấn và thị tứ lần thứ 3. 

Năm 2006 có các dự án nổi bật sau: Dự án cấp nước và vệ sinh các 

thj trấn thị tứ lần thứ 3, Dự án cải thiện nước môi trường đô thị Miền 

Trung, Dự án phát triển cấp thoát nước đô thị Việt Nam. 

Năm  2007 có các dự án nổi bật sau: Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các 

công ty cấp thoát nước sử dụng tín dụng hỗn hợp của Đan Mạch, Dự án hỗ 

trợ quản lý nước thải các đô thị thuộc tỉnh do Đức tài trợ. 

2.2.3.2. Tình hình tổ chức thực hiện nguồn vốn ODA trong các dự án cấp 

thoát nước 

Các dự án ODA được triển khai khá đều đặn qua các năm và được 

phân bổ trên phạm vi cả nước. Các dự án được thực hiện bằng nguồn vốn 

ODA có thể được chia làm 2 nhóm dự án chính. Các dự án xây dựng hệ 

thống cấp nước được xây dựng ở các vùng nông thôn và các vùng thị trấn, 
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thị tứ với mục tiêu cung cấp nước sạch cho người dân. Còn các dự án về 

xây dựng hệ thống thoát nước được thực hiện chủ yêu ở các thành phố lớn 

với mục tiêu cải thiện môi trường đô thị. 

Tuy nhiên, việc thực hiện nguồn vốn ODA trong các dự án cấp, thoát 

nước cũng tồn tại một số vấn đề cần phải bàn tới. Thứ nhất, trong một số 

trường hợp, việc giải ngân chậm đã làm mất đi vốn của dự án. Giải ngân 

chậm cũng khiến các nhà thầu phải xin gia hạn thêm hiệu lực dự án, kéo 

dài hợp đồng tư vấn giám sát, vừa tốn kém vừa ảnh hưởng tới lòng tin của 

người nhà tài trợ. 

Tiến độ dự án bị chậm trễ còn do một số nguyên nhân: tư vấn dự án 

không đủ năng lực, vốn đối ứng không đảm bảo, năng lực quản lý của các 

nhà thầu yếu kém. Điểm yếu nhất của các Ban quản lý dự án là sự thạo 

việc, hiểu biết phạm vi trách nhiệm của mình, nắm vững luật lệ cách thức, 

trình tự các bước tiến hành dự án, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ. 

2.2.4. Giám sát sử dụng nguồn vốn ODA 

Công tác giám sát sử dụng nguồn vốn ODA được đặc biệt chú ý 

trong thời gian qua. Việc giám sát và đánh giá dự án ODA đầu tư vào lĩnh 

vực cấp thoát nước thường tập trung vào kết quả thực hiện các mục tiêu 

Chương trình, số lượng, chất lượng công trình, chất lượng nước bao gồm cả 

giám sát quá trình thực hiện từ khảo sát lập dự án, xây dựng, quản lý vận 

hành. Sự tham gia của cộng đồng cũng ngày càng được tăng cường để đảm 

bảo minh bạch, công khai trong quá trình thực hiện.  

2.2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay 

 Việc đánh giá các dự án sử dụng nguồn vốn ODA trong lĩnh vực cấp 

thoát nước cũng được thực hiện theo quy tắc chung của việc đánh giá dự án 

sử dụng ODA. Công việc này được thực hiện ở 3 cấp: cấp chủ dự án, cấp 

cơ quan chủ quản và cấp cơ quan quản lý nhà nước về ODA. Đồng thời, 
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công việc này được thực hiện tại 4 giai đoạn của chu trình đầu tư: đánh giá 

ban đầu, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ và đánh giá sau dự án. 

2.3. Đánh giá chung về quản lý và sử dụng ODA trong các dự án cấp, 

thoát nước 

2.3.1. Những kết quả đạt được 

 Các dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống cấp thoát nước từ 

nguồn vốn ODA đã và đang được hoàn thành đem đến cho các tỉnh những 

cải thiện đáng kể vè cơ sở vật chất kỹ thuật; công suất cấp nước được tăng 

lên thêm hàng nghìn m3/ngày đêm, mạng lưới đường ống được xây dựng 

cải tạo, bổ sung hàng nghìn km, dịch vụ cấp nước mở rộng, góp phần nâng 

cao chất lượng cuộc sống cũng như nhận thức của cộng đồng. 

2.3.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Tốc độ giải ngân chậm, 

- Vốn đối ứng chưa cân đối kịp với yêu cầu, 

- Suất đầu tư các dự án sử dụng vốn ODA trong cấp nước thường cao 

hơn so với đầu tư bằng nguồn vốn trong nước. 

- Chưa nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ vay và trả nợ nên chưa tính 

toán, sử dụng một cách có hiệu quả nguồn vốn ODA.  

- Thời gian thực hiện các dự án thường kéo dài so với quyết định đầu 

tư ban đầu dẫn tới kéo theo việc tăng chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án, 

chậm đưa công trình vào khai thác sử dụng làm giảm hiệu quả đầu tư so với 

tính toán ban đầu.  

- Năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện trong các dự án đầu tư cấp nước 

sử dụng vốn ODA còn hạn chế,  

- Đấu thầu, xét thầu và lựa chọn nhà thầu đang có nhiều vấn đề nổi cộm, 
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- Hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chỉ số hiệu quả kinh tế 

đầu tư trong các dự án đầu tư cấp nước sử dụng nguồn vốn ODA của các tổ 

chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu 

Á... còn thiếu,  

- Hiệu quả đầu tư của dự án cấp nước trên thực tế chỉ có thể phù hợp 

với những tính toán khi quyết định đầu tư một khi có thể kiểm soát quá 

trình vận hành. 

- Chi phí cơ bản của các thành phần chi phí cấu thành tổng vốn đầu 

tư của dự án cấp nước.  

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ CỦA NGUỒN VỐN ODA TRONG CÁC DỰ ÁN CẤP 

THOÁT NƯỚC TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 

3.1. Cơ hội, thách thức của ODA trong các dự án cấp, thoát nước 

3.1.1. Cơ hội, thách thức của ODA trong các dự án cấp nước 

Từ những kết quả đạt được trong việc thu hút và sử dụng ODA trong 

các dự án cấp nước thời gian qua, có thể thấy cơ hội thu hút thêm ODA vào 

lĩnh vực này ngày càng lớn. Doanh nghiệp cấp nước có điều kiện tự chủ về 

tài chính và đó là điều kiện tiên quyết để lĩnh vực cấp nước phát triển bền 

vững, tạo cơ hội thu hút thêm ODA.  

 Mặc dù có nhiều cơ hội trong việc thu hút ODA, nhưng các thách 

thức dành cho các dự án cấp nước không phải là ít. Ngân hàng Thế giới và 

các nhà tài trợ đã chỉ ra rằng để việc thực hiện các văn bản quy phạm ngành 

đạt hiệu quả, cần có một cơ quan giám sát ở cấp quốc gia, nhằm xem xét lại 

những phương án được đề xuất, tránh tình trạng xung đột lợi ích khi các 

UBND tỉnh vừa ban hành giá nước vừa là chủ sở hữu các công ty cấp nước.  
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Ngoài ra, xu hướng đầu tư cho lĩnh vực cấp nước là chuyển dần từ 

nguồn vốn ODA sang các nguồn tài chính hỗn hợp và đặc biệt là khi Việt 

Nam trở thành nước có thu nhập trung bình thì cùng với các lĩnh vực khác, 

chắc chắn cấp nước cũng sẽ gặp khó khăn trong thu hút ODA trong thời 

gian tới. 

3.1.2. Cơ hội, thách thức của ODA trong các dự án thoát nước 

 Đồng thời với việc phê duyệt Định hướng phát triển thoát nước đô 

thị đến năm 2020, Chính phủ đã rất quan tâm và đã quyết định cho trên 20 đô 

thị được sử dụng vốn vay ODA và vốn ngân sách để mở rộng cải tạo hoặc xây 

dựng mới hệ thống thoát nước và vệ sinh. Vốn đầu tư ở một số đô thị lớn như 

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã lên đến 1 tỷ USD. Đây chính là cơ hội 

cho việc thu hút ODA trong các dự án thoát nước tại Việt Nam. 

 Tuy nhiên, với thực trạng hệ thống thoát nước như hiện nay thì nhu 

cầu về ODA trở thành thách thức để thu hút ODA vẫn là rất lớn. Dịch vụ 

thoát nước và vệ sinh môi trường tiếp tục là vấn đề bức xúc trong phát triển 

kinh tế - xã hội. Hệ thống thoát nước thải, nước mưa chỉ mới có ở hơn 10 

thành phố lớn và các trung tâm tỉnh lỵ, nhưng được xây dựng khá lâu, 

đường ống cống rãnh đã xuống cấp. Hệ thống thoát nước đã quá tải, tình 

trạng ngập úng cục bộ sau những trận mưa lớn thường xuyên xảy ra ở các 

đô thị. Từ thực trạng trên, vấn đề đầu tư phát triển hệ thống thoát nước là 

đòi hỏi phải có sự tập trung nguồn vốn lớn, trong đó không thể thiếu là 

nguồn vốn ODA. 

3.2. Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ODA 

trong các dự án cấp thoát nước 

3.2.1. Định hướng phát triển hệ thống cấp thoát nước tại Việt Nam 
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Yêu cầu phát triển của ngành cấp nước được thể hiện qua “Định 

hướng phát triển cấp nước đô thị Quốc gia đến năm 2020” được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt: 

3.2.2. Các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ODA 

3.2.2.1 Giải pháp về chính sách 

Các giải pháp về chính sách liên quan tới Quy hoạch sử dụng nguồn 

vốn ODA, Quy trình và thủ tục trong tiếp nhận sử dụng nguồn vốn ODA, 

các vấn đề đấu thầu, về giải ngân và vốn đối ứng và về chính sách tài 

chính. Thực hiện tốt các chính sách này sẽ đem lại hiệu quả sử dụng ODA 

cao hơn. 

3.2.2.2. Giải pháp về quản lý bao gồm các công cụ quản lý khi quyết định 

đầu tư các dự án cấp thoát nước sử dụng vốn ODA và h thống quản lý 

ngành cấp thoát nước. 

3.2.2.3. Giải pháp về đào tạo gồm nâng cao năng lực cán bộ quản lý các dự 

án ODA và tài liệu hướng dẫn và đào tạo. 

3.2.3.3. Kiến nghị 

* Đối với Nhà nước 

- Cần xây dựng một môi trường pháp lý đối với ODA. 

- Cần có những quy định để tăng cường tính minh bạch trong quản lý 

và sử dụng nguồn vốn ODA 

- Cần tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý nguồn vốn ODA. 

  - Chính phủ làm việc với các nhà tài trợ nhằm hài hoà chính sách. 

* Đối với ngành 
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- Ban hành các văn bản quy định thật cụ thể về việc lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi các dự án cấp nước sử dụng nguồn vốn ODA.  

- Ban hành các hệ thống các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. 

- Giá nước.  

- Tỷ lệ đầu tư giữa việc xây dựng nhà máy nước và xây dựng hệ 

thống mạng phân phối.  
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KẾT LUẬN 

Trong thời gian qua, sự gia tăng dân số đã dẫn tới sự gia tăng trong 

tiêu thụ nước sạch từ 300km3/năm vào những năm 1900 lên tới 

2.100km3/năm vào cuối thiên niên kỷ - tăng 7 lần. Các vấn đề nước và môi 

trường chủ yếu ảnh hưởng tới các thành phố tại các nước đang phát triển. 

Cùng với sự gia tăng dân số, tốc độ gia tăng kinh tế nhanh chóng và xu 

hướng đô thị hoá, nhu cầu về nước đặc biệt tăng nhanh ở các đô thị. Đồng 

thời các nguồn nước lại bị ảnh hưởng nặng bởi nước bị ô nhiễm bởi con 

người và các khu công nghiệp. Điều này dẫn tới nhu cầu cấp nước và chi 

phí nước liên tục gia tăng kéo theo nhu cầu khổng lồ về vốn đầu tư. 

Để phấn đấu đến năm 2020 đạt được chỉ tiêu 100% dân số đô thị 

được cấp nước sạch với tiêu chuẩn 120-150 lít/người/ngày theo “Định 

hướng phát triển cấp nước đô thị Quốc gia đến năm 2020” đã được Thủ 

tướng Chính phủ Quyết định thì dự kiến trong năm năm tới đây thôi công 

suất các nhà máy cấp nước cần tăng thêm tới khoảng 2,4-2,5 triệu m3/ ngày 

tức là vốn đầu tư cho cấp nước cần khoảng hàng chục nghìn tỷ đồng và vốn 

đầu tư này còn tăng lên trong những năm tiếp theo. Với nhu cầu tài chính 

lớn như vậy, bài toán về vốn đang là thách thức lớn của ngành nước trong 

việc phát triển mà trong tương lai, Nhà nước vẫn là nguồn tài chính quan 

trọng trong đó có nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 

      Nguồn vốn ODA đã bù đắp đáng kể nhu cầu về vốn đầu tư ở các ngành 

kinh tế nói chung và ngành cấp nước đô thị nói riêng. Tuy nhiên, nếu 

nguồn vốn này không được quản lý một cách chặt chẽ, sử dụng một cách 

có hiệu quả sẽ làm tăng gánh nợ nước ngoài, giảm khả năng tiêu dùng quốc 

gia và phụ thuộc nhiều hơn vào nước ngoài. Do đó, các Bộ, ngành có liên 

quan trong quản lý và sử dụng ODA cần tăng cường quản lý, thanh tra các 

dự án ODA. Đối với ngành cấp thoát nước, để sử dụng ODA có hiệu quả 
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cần xây dựng được các tiêu chí để đánh giá hiệu quả trên các mặt kinh tế, 

xã hội, khoa học và công nghệ. 

 


